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MÔN THI : FIN 406 (B) Học kì: 2

Thời gian : 13h30 - 07/06/2024   -   Phòng thi 313/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212421587 Phạm Vũ Hòa Bình FIN 406 B K27QNH

2 27202421780 Lê Ngọc Bảo Châu FIN 406 B K27QNH

3 27202429344 Nguyễn Lâm Bích Chi FIN 406 B K27QNH

4 27202746893 Nguyễn Thị Ngọc Diễm FIN 406 B K27QNT

5 26202335342 Trương Mỹ Dung FIN 406 B K26QTC

6 27202402606 Nguyễn Thị Thuỳ Dung FIN 406 B K27QNH

7 26202126852 Đỗ Thị Thùy Dương FIN 406 B K26QTC

8 27202835904 Thân Thị Mỹ Duyên FIN 406 B K27QTD

9 26202342612 Ngô Thị Sơn Hà FIN 406 B K26QTC

10 27202302505 Bùi Nguyễn Hồng Hà FIN 406 B K27QTC

11 27207146814 Trần Thị Phúc Hậu FIN 406 B K27QNH

12 27212453626 Nguyễn Trọng Hiệp FIN 406 B K27QNH

13 27202700611 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu FIN 406 B K27QNT

14 27212743996 Châu Ngọc Công Hiếu FIN 406 B K27QNT

15 27202426046 Lê Thị Quỳnh Hoa FIN 406 B K27QNH

16 26212334162 Nguyễn Việt Hoàng FIN 406 B K26QTC

17 27202447635 Nguyễn Thị Kim Huệ FIN 406 B K27QNH

18 27212753946 Nguyễn Vũ Minh Hương FIN 406 B K27QNT

19 27202800585 Bùi Thị Huyền FIN 406 B K27QTD

20 27212444949 Nguyễn Văn Kiệt FIN 406 B K27QNH

21 27202401243 Nguyễn Thị Thanh KimKiều FIN 406 B K27QNH

22 25612217785 Hongthong LatdaphoneFIN 406 B K26HP-QTC

23 27202433854 Nguyễn Thị Bích Liễu FIN 406 B K27QNH

24 27202802360 Tô Thị Liễu FIN 406 B K27QTD

25 25602117771 Douangphachan Linda FIN 406 B K25HP-QTC
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MÔN THI : FIN 406 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thẩm Định Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 07/06/2024   -   Phòng thi 313/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26202141608 Hoàng Diệu Linh FIN 406 B K26HP-QTC

2 27202302559 Trần Thị Phương Linh FIN 406 B K27QTC

3 27202402152 Trương Thị Linh FIN 406 B K27QNH

4 27202838784 Trần Thị Hoài Linh FIN 406 B K27QTD

5 27212402458 Nguyễn Lê Thảo Linh FIN 406 B K27QNH

6 27212844261 Trần Gia Linh FIN 406 B K27QTD

7 27202400381 Võ Thị Cẩm Ly FIN 406 B K27QNH

8 27202440877 Dương Thị Khánh Ly FIN 406 B K27QNH

9 27202147321 Nguyễn Thị My My FIN 406 B K27QNT

10 27202401706 Nguyễn Thị Trà My FIN 406 B K27QNH

11 27212702611 Đặng Thanh Nam FIN 406 B K27QNT

12 27202353730 Nguyễn Thị Tuyết Ngân FIN 406 B K27QTC

13 27202745477 Lê Bảo Ngân FIN 406 B K27QNT

14 27212803063 Võ Lê Thu Ngân FIN 406 B K27QTD

15 27212801373 Phạm Văn Nghiệp FIN 406 B K27QTD

16 27202729640 Nguyễn Thị Ngọc FIN 406 B K27QNT

17 27202746352 Lê Thị Bảo Ngọc FIN 406 B K27QNT

18 27202845121 Trần Thị Hồng Ngọc FIN 406 B K27QTD

19 27202850290 Trần Thị Bích Ngọc FIN 406 B K27QTD

20 27212800558 Nguyễn Hà Quý Ngọc FIN 406 B K27QTD

21 27202449352 Trần Lê Diệu Nguyên FIN 406 B K27QNH

22 27202743827 Lê Thị Thảo Nguyên FIN 406 B K27QNT

23 27212444073 Lê Hà Tú Nguyên FIN 406 B K27QNH

24 27213503018 Nguyễn Văn Minh Nhật FIN 406 B K27QNT

25 27202830389 Nguyễn Tuyết Nhi FIN 406 B K27QTD
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MÔN THI : FIN 406 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thẩm Định Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 07/06/2024   -   Phòng thi 314/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202834488 Lê Yến Nhi FIN 406 B K27QTD

2 25612317774 Namvongsak NhotsivanhFIN 406 B K25HP-QTC

3 27202439866 Nguyễn Thị Quỳnh Như FIN 406 B K27QNH

4 27202839658 Đinh Thị Quỳnh Như FIN 406 B K27QTD

5 27202850292 Nguyễn Thị Quỳnh Như FIN 406 B K27QTD

6 27202401026 Nguyễn Thị Hồng Nhung FIN 406 B K27QNH

7 27202453531 Nguyễn Thị Cẩm Nhung FIN 406 B K27QNH

8 27202724406 Nguyễn Yến Ny FIN 406 B K27QNT

9 27202443022 Đoàn Thị Kiều Oanh FIN 406 B K27QNH

10 27202843396 Nguyễn Thị Kim Oanh FIN 406 B K27QTD

11 27212423880 Lữ Thục Oanh FIN 406 B K27QNH

12 25602317775 Phommachanh PadthanaFIN 406 B K25HP-QTC

13 25612317776 Phommachanh PhimphakaFIN 406 B K25HP-QTC

14 26212333397 Đậu Trọng Phú FIN 406 B K26HP-QTC

15 27212841796 Nguyễn Hải Phúc FIN 406 B K27QTD

16 27212443075 Lê Thị Quý FIN 406 B K27QNT

17 27212842462 Ông Văn Quý FIN 406 B K27QTD

18 27202449653 Trương Thị Diễm Quỳnh FIN 406 B K27QNH

19 27202453764 Nguyễn Thị Như Quỳnh FIN 406 B K27QNH

20 27202642996 Nguyễn Khánh Quỳnh FIN 406 B K27QNT

21 27212702523 Phan Khánh Quỳnh FIN 406 B K27QNT

22 26212335941 Dương Thân Sinh FIN 406 B K26QTC

23 26212824534 Trần Văn Tân FIN 406 B K27QTD

24 26212137963 Huỳnh Bá Thanh FIN 406 B K26QTC

25 26202428026 Lê Uyên Thi FIN 406 B K26QNH

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



4/4

MÔN THI : FIN 406 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thẩm Định Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 07/06/2024   -   Phòng thi 314/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202835392 Huỳnh Trúc Thi FIN 406 B K27QTD

2 27202102029 Võ Lê Hoài Thương FIN 406 B K27QNT

3 26202327171 Nguyễn Thị Thu Thủy FIN 406 B K26QTC

4 25612317786 Keoounkham Tithong FIN 406 B K25HP-QTC

5 27202851136 Lý Thị Lan Trâm FIN 406 B K27QTD

6 26202427077 Trần Võ Huyền Trân FIN 406 B K26QTC

7 26203531565 Vũ Thị Huyền Trân FIN 406 B K26QNT

8 27202450689 Huỳnh Thị Tuyết Trang FIN 406 B K27QNH

9 27212428667 Phạm Khánh Triều FIN 406 B K27QNH

10 26207226875 Trương Hoàng PhươngTrinh FIN 406 B K26QTC

11 27202802251 Mai Lê Kiều Trinh FIN 406 B K27QTD

12 27202851138 Phan Trần Tú Trinh FIN 406 B K27QTD

13 27203736725 Phạm Thị Thu Trinh FIN 406 B K27QNH

14 26202400457 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc FIN 406 B K27QNH

15 27202733110 Lê Thị Thanh Trúc FIN 406 B K27QNT

16 27212426660 Đoàn Công Trực FIN 406 B K27QNH

17 27202702465 Nguyễn Hoàng Minh Tú FIN 406 B K27QNT

18 27202801480 Cao Thị Xuân Uyên FIN 406 B K27QTD

19 27202451315 Nguyễn Thị Hồng Vân FIN 406 B K27QTC

20 27202844287 Võ Thị Thuý Vân FIN 406 B K27QTD

21 25212402201 Lê Đăng Tuấn Vũ FIN 406 B K26QNH

22 27214730270 Nguyễn Vũ FIN 406 B K27QNT

23 27202146566 Nguyễn Thảo Vy FIN 406 B K27QNT

24 27212453002 Phan Hoàng Vy FIN 406 B K27QNH

25 27202401296 Lê Thị Như Ý FIN 406 B K27QNH
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